Phụ lục: Danh mục thiết bị công nghệ thông tin
(kèm theo Thư mời báo giá         /TM-BVDC ngày 04/04/2025)

	STT
	Mã HH
	Danh mục
	Yêu cầu về cấu hình, tính năng, kỹ thuật
	ĐVT
	Số Lượng
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	Thiết bị lưu trữ mạng (NAS)
	I. Yêu cầu chung:
Mới 100% chưa qua sử dụng và có đầy đủ các giấy tờ CO, CQ và thêm các giấy tờ khác (nếu có); 
Được sản xuất từ năm 2023 đến 2025
II. Yêu cầu cấu hình:
· Số khay ổ cứng: 8 khay ổ cứng
· Bộ vi xử lý (CPU): Quad core có xung nhịp từ 2.2Ghz;
· Có công cụ mã hóa phần cứng
· Bộ nhớ Ram: Từ 4GB DDR4 ( có thể nâng cấp tối đa 32Gb)
· Có hỗ trợ Card mạng, hỗ trợ Raid
· Chuẩn ổ cứng loại: 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD
· Cổng giao tiếp: USB 3.2; eSATA Port; LAN
	Cái
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	Ổ cứng HDD
	I. Yêu cầu chung:
Mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2023 đến 2025.
Có thêm giấy tờ khác liên quan (nếu có).
II. Yêu cầu cấu hình:
· Dung lượng lưu trữ: 10TB
· Chuẩn kết nối: SATA
· Kích thước loại: 3.5 inch
· Tốc độ vòng quay: Từ 7200RPM
· Bộ nhớ Cache: Từ 256Mb
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	Ổ cứng SSD
	I. Yêu cầu chung:
Mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2023 đến 2025.
Có thêm giấy tờ khác liên quan (nếu có).
II. Yêu cầu cấu hình:
· Dung lượng lưu trữ: 4TB
· Chuẩn kết nối: SATA
· Kích thước loại: 2.5 inch
· Tốc độ đọc/ ghi: Từ 500MB/s
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	4

	4
	
	Máy in mã vạch
	I. Yêu cầu chung:
Mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2023 đến 2025..
Có thêm giấy tờ khác liên quan (nếu có).
[bookmark: _GoBack]II. Yêu cầu cấu hình:
· Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp và in nhiệt gián tiếp
· Cổng kết nối: USB hoặc LAN 
· Độ phân giải: Từ 203 dpi (8 dot/mm)
· Tốc độ in: Từ 127 mm/s (5 IPS)
· Bộ nhớ: Từ 8 MB Flash
· Ram: Từ 16 MB SDRAM
· Chiều rộng in: Từ 105 mm
	Cái
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	Đầu đọc vân tay (dùng cho bệnh nhân ký hồ sơ bệnh án điện tử)
	I. Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2023 đến 2025..
Có thêm giấy tờ khác liên quan (nếu có).
II. Yêu cầu về cấu hình:
· Cổng kết nối: USB hoặc LAN
· Độ phân giải: Từ 500 dpi
· Cảm biến: cảm biến quang học 2 megapixel
· Bộ nhớ : Dung lượng từ 32Mb
· Nhận diện vân tay: Cả tay khô, ướt
· Đèn flash: Từ 32 MB
· Kích thước ảnh: Từ 300 * 400 pixels
· Định dạng hình ảnh đầu ra: RAW, BMP, JPG

	Cái 
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	Máy scan (loại quét phẳng) 
	I. Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2023 đến 2025..
Có thêm giấy tờ khác liên quan (nếu có).
II. Yêu cầu về cấu hình:
· Loại máy: Quét phẳng
· Scan màu – đơn sắc: Có
· Scan 2 mặt: Không
· Khay nạp giấy: Không
· Cổng kết nối: USB
· Độ phân giải: Từ 3200 Dpi
· Khổ giấy: A4
· Có hỗ trợ hệ điều hành: Windows
· Tốc độ quét: Từ 8 ÷ 15s/trang
· Định dạng file scan: PDF, ảnh... 
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	Máy scan (loại quét 2 mặt)
	I. Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2023 đến 2025..
Có thêm giấy tờ khác liên quan (nếu có).
II. Yêu cầu về cấu hình:
· Loại máy: Scan 2 mặt
· Scan màu – đơn sắc: Có
· Khay nạp giấy (ADF): Có khay nạp giấy
· Cổng kết nối: USB
· Độ phân giải: Tối thiểu là 4800dpi
· Khổ giấy: tối đa A4
· Có hỗ trợ hệ điều hành: Windows
· Tốc độ quét: Từ 30 trang/phút
· Định dạng file scan: PDF, ảnh...
	Cái
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	Máy đồng bộ Core i5
	I. Yêu cầu chung:
Mới 100% chưa qua sử dụng và có thêm các giấy tờ liên quan (nếu có); 
Được sản xuất từ năm 2023 đến 2025.
II. Yêu cầu cấu hình:
· Bộ xử lý (CPU): Intel Core i5
· Chipset: Hỗ trợ CPU Intel
· Hệ điều hành: Window
· Bộ nhớ Ram: Tối thiểu 8GB DDR4 (có 4 khe cắm Ram hỗ trợ nâng cấp tối đa 64GB)
· Có tích hợp Card dồ họa
· Có tích hợp Card mạng
· Ổ đĩa cứng loại SSD: Tối thiểu từ 512GB
· Cổng kết nối: Cổng USB 2.0; USB 3.0; JR-45; Display port; HDMI và thêm các cổng kết nối khác.
· Màn hình máy tính có kích thước mặc định từ 21.5 inch
· Phím và chuột đồng bộ
	Bộ
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	Máy đồng bộ Core i3
	I. Yêu cầu chung:
Mới 100% chưa qua sử dụng và có thêm các giấy tờ liên quan (nếu có); 
Được sản xuất từ năm 2023 đến 2025.
II. Yêu cầu cấu hình:
· Bộ xử lý (CPU): Intel Core i3
· Chipset: Hỗ trợ CPU Intel
· Hệ điều hành: Window
· Bộ nhớ Ram: Tối thiểu 8GB DDR4 (có 4 khe cắm Ram hỗ trợ nâng cấp tối đa 64GB)
· Có tích hợp Card dồ họa
· Có tích hợp Card mạng
· Ổ đĩa cứng loại SSD: Tối thiểu từ 256GB
· Cổng kết nối: Có cổng USB 2.0; USB 3.0; JR-45; Display port; VGA và thêm các cổng kết nối khác.
· Màn hình máy tính có kích thước mặc định từ 21.5 inch
· Phím và chuột đồng bộ
	Bộ
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	TÔNG: 9 mặt hàng
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